
 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ SƠN TÂY 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:10/KH-UBND Sơn Tây, ngày 21 tháng 01 năm 2022 
 

   

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Đề án Phân loại, xử lý, thu gom và vận chuyển rác thải 

sinh hoạt hộ gia đình trên địa bàn xã Sơn Tây năm 2022 
  

 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 của Chính phủ quy 

định về quản lý chất thải rắn; 

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ quy 

định về quản lý chất thải và phế liệu; 

Căn cứ Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ 

quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về Quy định mức giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử 

lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Căn cứ Đề án phân loại rác sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn huyện Hương 

Sơn giai đoạn 2020 đến 2022, ngày 20 tháng 12 năm 2019 của UBND huyện 

Hương Sơn. 

 Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Uỷ ban Nhân Dân xã Sơn Tây 

xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phân loại, xử lý rác thu gom, vận 

chuyển rác thải sinh hoạt hộ gia đình trên địa bàn xã như sau: 
 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHẠM VI TRIỂN KHAI 

 1. Mục đích 

- Triển khai cụ thể và có hiệu quả việc phân loại, xử lý rác thải tại nguồn 

trên địa bàn xã, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đề ra năm 2021. 

- Giảm khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh từ các hộ gia đình phải vận 

chuyển, xử lý; Đồng thời tăng cường tái sử dụng chất thải hữu cơ. 

  - Xử lý chất thải rắn sinh hoạt tất cả các thôn và cơ sở, cơ quan đơn vị 

trên địa bàn. Chấm dứt tình trạng đốt, vứt trực tiếp ra môi trường, gây ô nhiễm 

môi trường. 

  - Nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo vệ môi trường. 

2. Yêu cầu 

- Tất cả các thôn trên địa bàn triển khai thực hiện phân loại, xử lý và thu 

gom rác theo HTX môi trường đạt 100% các hộ trong thôn thực hiện.  

- 100% các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã thực hiện phân loại rác 

thải tại nguồn và tham gia thu gom rác theo HTX môi trường. 

 3. Phạm vi triển khai. 



 

 
 

 - Đối với hộ gia đình: Triển khai tập trung, đồng loạt tại các thôn đảm bảo 

mục tiêu tối thiểu đề ra. 

 - Đối với các đơn vị, tổ chức: Đối với các cơ quan đơn vị đóng trên địa 

bàn (các nhà trường, trạm y tế…) yêu cầu xây dựng hoặc đào hố để xử lý rác 

hữu cơ đúng mục đích, có hiệu quả. 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Kết quả thực hiện Đề án phân loại, xử lý rác và thu gom rác thải đến nay 

 

TT Thôn  

Tổng số 

hộ  

(hộ) 

Số hộ đã  

thực hiện 

Đề án rác 

(hộ) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số hộ 

tham gia 

thu gom 

rác (hộ) 

Tỷ lệ  

(%) 

1 Cây Tắt    169 10 5,9 50 29,5 

2  Tân Thủy  132 4 3 10 7,5 

3  Hồ Sen  160 8 5 43 26,9 

4  Cây Thị  135 91 67,4 124 91,8 

5 Nam Nhe 120 17 14,2 100 83,3 

6 Cây Chanh 157 60 38,2 137 87,3 

7 Hoàng Nam 221 190 86 146 66,1 

8 Bồng Phài 138 14 10,1 15 10,9 

9 Kim Thành 377 71 18,8 145 38,5 

10 Hà Chua 402 35 8,7 200 54,5 

11 Khí Tượng 193   32 16,5 

12 Trung Lưu  103 12 11,7 70 67,9 

13 Phố Tây  152 1 0,7 74 48,7 

14 Trường MN 1   1 100 

15 Trường TH 1   1 100 

16 Trường THCS 1   0  

17 Trường THPT 1   0  

18 Trạm 1   0  

TỔNG 2.459 513 20,8 1148 46,7 

 

- Về phân loại và xử lý rác thải tại nguồn: Trong 02 năm thực hiện Đề án 

phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn đến nay có 513/2459 hộ thực hiện 

đạt 20,8%. Trong đó có 335 hộ được hỗ trợ theo Nghị quyết 103 của HĐND 

huyện (năm 2020: 130 hộ, năm 2021: 205 hộ). Các thôn có kết quả tương đối tốt 

như Hoàng Nam (86%), Cây Thị (67,4%), các thôn còn lại tỷ lệ thấp, có thôn 

chưa triển khai như Khí Tượng, Phố Tây. Các hộ có thùng phân loại rác nhưng 

hầu hết chưa thực hiện phân loại đúng, chưa xử lý ủ phân hữu cơ để tận dụng, 

chỉ một số hộ tại thôn Hoàng Nam thực hiện khá tốt, còn lại chưa hiệ quả. 



 

 
 

- Về thu gom rác thải: Đến nay có 1148/2459 hộ tham gia HTX môi 

trường thu gom rác, đạt 46,7%. Đến thời điểm hiện tại một số thôn thực hiện khá 

tốt như Cây Chanh, Cây Thị, Nam Nhe, Trung Lưu, các thôn đạt tỷ lệ thấp như 

Bồng Phài, Hồ Sen, Khí Tượng.. Các cơ quan đơn vị trên địa bàn mới có trường 

Mầm non Sơn Tây và trường tiểu học Sơn Tây tham gia, các cơ quan còn lại 

chưa tham gia thu gom rác theo HTX môi trường, rác thải đang chủ yếu đốt gây 

ô nhiễm môi trường.   

2. Chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 

+ Chỉ tiêu năm 2022:  

Tổng toàn xã có thêm 1.146 hộ thực hiện Đề án rác và 895 hộ tham gia 

thu gom rác thải theo HTX môi trường để đảm bảo tối thiểu 85% số hộ thực 

hiện Đề án rác và thu gom rác thải. 

 

TT Thôn  
Tổng số hộ  

(hộ) 

Số hộ  

thực hiện Đề 

án rác mới (hộ) 

Số hộ tham gia 

thu gom rác mới 

(hộ) 

1 Cây Tắt    169 108 98 

2  Tân Thủy  132 88 62 

3  Hồ Sen  160 104 93 

4  Cây Thị  135 5 45 

5 Nam Nhe 120 85  

6 Cây Chanh 157 110  

7 Hoàng Nam 221 15 42 

8 Bồng Phài 138 83 97 

9 Kim Thành 377 193 157 

10 Hà Chua 402 120 123 

11 Khí Tượng 193 70 109 

12 Trung Lưu  103 60 10 

13 Phố Tây  152 105 59 

TỔNG 2.459 1.146 895 

  

 + Nhiệm vụ:  

 - Từ tháng 01 đến tháng 3: vận động các hộ đăng ký và chỉ đạo đào hố, 

xây hố; Tập trung vận động các hộ gia đình tham gia HTX môi trường theo chỉ 

tiêu giao. 

 - Tháng 4 đến tháng 6: UBND xã nghiệm thu hố đợt 1 và cấp thùng cho 

các hộ đảm bảo yêu cầu; Tiếp tục vận động các hộ chưa đào hố, xây hố tiếp tục 

thực hiện; 

 - Tháng 7 đến tháng 10: Kiểm tra và cấp thùng đợt 2; 

 - Tháng 11 đến 12: Hoàn tất các thủ tục hồ sơ nghiệm thu đề xuất UBND 

huyện hỗ trợ. 



 

 
 

III. Kinh phí  thực hiện. 

- Đối với thực hiện đề án phân loại và xử lý rác thải: Ngân sách huyện và 

xã hỗ trợ 150.000 đ/hộ để mua thùng đựng rác; các hộ gia đình tự xây hố hoặc 

đào hố theo quy định. Ngân sách xã (40%), ngân sách tỉnh (60%) hỗ trợ 3 gói 

hatimic/năm. 

- Đối với thu gom rác theo HTX môi trường: Các hộ gia đình nộp kinh phí 

thu gom theo Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về Quy định mức giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển 

và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

+ Đối với hộ gia đình: 

- Hộ từ 1 đến 2 người: Thu 9.000 đồng/hộ/ tháng 

- Hộ từ 3 đến 4 người: Thu 21.000 đồng/hộ/tháng 

- Hộ từ 5 người trở lên: Thu 30.000 đồng/hộ/tháng 

+ Đối với hộ KD cá thể:  

- Có khối lượng rác ≤ 1m3/tháng: Thu 84.000 đồng/hộ/tháng 

- Có khối lượng rác > 1m3/tháng: Thu 168.000 đồng/hộ/tháng 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Thành viên ban chỉ đạo 

- Các đồng chí chỉ đạo phối hợp các thôn  tổ chức tuyên truyền vận động, 

đôn đốc, hướng dẫn  cán bộ, đảng viên và Nhân Dân thực hiện  kế hoạch phân 

loại có hiệu quả. 

- Đôn đốc, kiểm tra thực hiện đề án rác tại các thôn; Sơ kết tổng kết khi 

kết thúc Đề án. 

2. Mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, vận động đến tận các Đoàn 

viên, Hội viên mình về thực hiện đề án phân loại xử lý rác tại nguồn và thu gom 

rác thải theo HTX môi trường. 

 3. Hội nông dân  

- Chủ trì phối hợp công chức địa chính, Hội phụ nữ xã, chịu trách nhiệm tham 

mưu, đôn đốc, hướng dẫn cán bộ, đảng viên và Nhân Dân xây dựng hố ủ phân đảm 

bảo quy trình, thời gian theo quy định và cấp phát chế phẩm Hatimic cho các hộ đã 

hoàn thành đưa vào sử dụng. Đồng thời tổng hợp kết quả hàng tuần, hàng tháng về 

Đ/c trưởng Ban chỉ đạo cũng như cơ quan cấp trên theo quy định. 

4. Hội phụ nữ 

- Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp công chức địa chính tổ chức tuyên 

truyền đến mọi người dân về đề án phân loại rác tại nguồn, đồng thời ra mắt mô 

hình các đơn vị thôn còn lại đảm bảo thời gian theo quy định. 

5. Ban văn hóa  

- Tăng cường thời lượng truyền thanh trên hệ thống truyền thanh xã cũng 

như đôn đốc các thôn tổ chức truyền thanh trên hệ thống loa truyền thanh của 

thôn về thực hiện kế hoạch đề án này, để mọi người dân nắm bắt thông tin chủ 

trương kịp thời tổ chức thực hiện có hiệu quả, đồng thời cập nhật kết quả hàng 

tuần tháng của các đơn vị và phát trên loa truyền thanh của xã.  

6. HTX môi trường 



 

 
 

- Phối hợp làm việc các thôn thông báo lịch thu gom cụ thể và tổ chức thu 

gom đảm bảo, thu phí đúng quy định theo Quyết định 33 của UBND tỉnh. 

7. Đơn vị thôn 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động, giám sát Nhân Dân tham gia thực hiện 

có hiệu quả đảm bảo thời gian, tiến độ theo kế hoạch đề án này, định kỳ hàng 

tuần hàng tháng tổng hợp báo cáo kết quả về ban chỉ đạo đề án (qua Đ/c Lê Thị 

Quỳnh Trang công chức địa chính để tổng hợp báo cáo về huyện). 

8. Các cơ quan đơn vị trên địa bàn xã 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã (các nhà trường, trạm,…)  triển khai 

thực hiện kế hoạch của UBND xã để thực hiện phân loại, xử lý và thu gom rác 

thải hiệu quả. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phân loại xử lý và hoạt 

động thu gom rác năm 2022. Yêu cầu các thôn, các tổ chức, cá nhân có liên 

quan tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch đã đề ra. ( Đây là nội dung quan 

trọng để đưa vào bình xét, xếp loại thi đua của các tổ chức, cá nhân cuối năm). 

Quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Ban chỉ 

đạo thực hiện Đề án để có hướng xử lý kịp thời ./. 
 

Nơi nhận:; 
   - Chủ tịch, Các PCT-UBND; 

   - Hội liên hiệp phụ nữ; 

   - Hội nông dân; 

   - Các thành viên BCĐ; 

   - UBMTTQ và các đoàn thể; 

   - Ban cán sự các thôn; 

   - Lưu: VT. 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Cao Văn Đức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỐ Ủ PHÂN 

(Kém theo kế hoạch số   /KH – UBND ngày 10/01/2022 của UBND xã Sơn Tây) 

Ủ phân vi sinh từ rác thải bằng bể ủ nổi 

a) Xây dựng bể ủ phân phân vi sinh 

- Mỗi hộ gia đình xây dựng 01 bể ủ phân vi sinh, nên bố trí hố ủ ở góc 

vườn. Đối với các hộ có chăn nuôi nên làm hố liền kề phía sau khu chứa chất 

thải để thuận lợi cho việc thu gom xử lý chất thải (có thể cải tiến từ các công 

trình có sẳn). Bể được xây bằng gạch (Hoặc Táp lô), 2 ngăn, gồm ngăn trộn và 

ngăn ủ, cụ thể như sau: 

* Ngăn trộn:  Có kích thước tối thiểu 80 cm x 100 cm x 40 cm (Dài x rộng x 

cao); có nắp đậy kín; Phần đáy láng xi măng. 

* Ngăn Ủ: Có kích thước tối thiểu 100 cm x 100 cm x 60 cm (Dài x rộng x 

cao); có nắp đậy kín; phần chân bể có cửa lấy phân đóng kín với kích thước đủ 

rộng để có thể lấy phân ủ hoai dễ dàng. Đáy bể láng xi măng, tạo độ dốc để nước 

rỉ rác chảy về hố ga.  

* Vách ngăn cao tối thiểu 40 cm, có cửa đẩy lên, xuống để cào rác sang. 

Kích thước hố ga: (0,3 x 0,3 x 0,3) m. Ngăn trộn có nền cao hơn ngăn ủ 15 đến 20 

cm để dễ cào rác sang. 

(Lưu ý:  Thể tích bể ủ phân có thể điều chỉnh lớn hơn phù hợp thực tế từng hộ gđ) 
 Mái che 

      
 

                             Ngăn trộn                                    Ngăn ủ 
                 60 cm                100cm               

                                                  40 cm                                                                         (chắn rác) 

                                                                                Cửa lấy phân 

                                         20 cm 

    

                                                                        80 cm                        100 cm                 30 cm 
 

                                     Mô hình xây dựng bể ủ phân tại hộ                     30 cm 

b) Quy trình thực hiện ủ phân: 

- Quy trình ủ phân bằng bể ủ nổi 

Nguyên liệu: Các loại rác thải sinh hoạt dễ phân hủy như: lá cây, cỏ khô, 

cơm, thức ăn thừa, rau, củ, quả hư hỏng, bã trà, cà phê, giấy ăn, các loại rác dễ 

phân hủy…Nguyên liệu càng nhỏ càng tốt. 

Ngăn trộn: Rác dễ phân hủy được đổ vào ngăn trộn, tiến hành đảo trộn đều 

với chế phẩm sinh học. 

Ngăn Ủ: Sau khi tiến hành đảo trộn, các nguyên liệu đã trộn cho sang ngăn 

ủ sau đó đậy nắp kín (có thể phủ bạt kín lên bề mặt đống rác ủ càng tốt), cứ 10 

ngày tiến hành đảo trộn đều một lần. Quá trình ủ kéo dài  từ 30-40 ngày, lượng 

rác thải dưới đáy hố sẽ được phân hủy trước thành phân hữu cơ, ta lấy phân hữu 

cơ từ cửa dưới dùng để bón cho cây trồng./. 

Lưu ý:  Không đưa vào lá bạch đàn, lá tràm, lá sả tươi vì các loại này 

chứa tinh dầu làm hại đến sự phát triển của vi sinh vật. 

 

 

Hố 

ga 

Cửa 

đẩy  



 

 
 

 

HỐ XỬ LÝ RÁC DI ĐỘNG (HỐ ĐÀO) 
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